
Chánh tòa của 3 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, gồm: 

- Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, giữ chức Chánh tòa 
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. 

- Ông Trần Huy Đức, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giữ chức Chánh 
tòa Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng. 

- Ông Trần Thanh Hoàng, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, giữ chức Chánh 
tòa Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM. 

Nhiệm kỳ giữ chức vụ của 3 Chánh tòa là 5 năm, kể từ ngày 1-7-2025 

Chánh án TAND 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có 23 tỉnh, 
thành thực hiện sáp nhập), gồm: 

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang, giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập. 

- Ông Thân Quốc Hùng, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Cao Bằng. 

- Ông Lê Thái Hưng, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái, giữ chức Chánh án TAND tỉnh 
Lào Cai sau sáp nhập. 

- Ông Bùi Đức Thuận, Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập. 

- Ông Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình, giữ chức Chánh án TAND tỉnh 
Phú Thọ sau sáp nhập.  

- Ông Nguyễn Xuân Thiện, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, giữ chức 
Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh. 

- Ông Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh Bình Định, giữ chức Chánh án TAND tỉnh 
Bắc Ninh sau sáp nhập. 

 

- Ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập. 



- Ông Lưu Tuấn Dũng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Chánh án TAND 
TP Hải Phòng sau sáp nhập. 

- Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập. 

- Ông Đỗ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra về kinh doanh, thương mại, 
phá sản, lao động, gia đình và người chưa thành niên (TAND Tối cao), giữ chức 
Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa. 

- Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập. 

- Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giữ chức Chánh 
án TAND TP Đà Nẵng sau sáp nhập. 

- Ông Hà Viết Toàn, Chánh án TAND tỉnh Kon Tum, giữ chức Chánh án TAND tỉnh 
Quảng Ngãi sau sáp nhập. 

- Ông Đặng Quốc Lộc, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. 

- Ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập. 

- Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập. 

- Ông Nguyễn Văn Chung, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. 

- Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, giữ chức vụ Chánh án TAND 
TP.HCM sau sáp nhập. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương, giữ chức Chánh 
án TAND tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập. 

- Ông Lê Quốc Dũng,Chánh án TAND tỉnh Long An, giữ chức Chánh án TAND tỉnh 
Tây Ninh sau sáp nhập. 

- Ông Thái Quang Hải, Chánh án TAND TP Cần Thơ giữ chức Chánh án TAND TP 
Cần Thơ sau sáp nhập. 



- Ông Nguyễn Văn Ngừng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập. 

- Ông Huỳnh Xuân Long, Chánh án TAND tỉnh Tiền Giang, giữ chức Chánh án 
TAND tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập. 

- Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà 
Mau sau sáp nhập. 

- Ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, giữ chức Chánh án TAND 
tỉnh An Giang sau sáp nhập. 

 


